
DIỄN GIẢI

(Decription)

MÃ SỐ/ MÃ NHÓM

(Code/ Final letter of code)

KÍCH THƯỚC

( Size )

ĐƠN GIÁ

(Unit price)

GHI CHÚ

(Remark)

S 0.7 x 1220 x 2440 310,000

V 0.7 x 1220 x 2440 375,000

A 0.7 x 1220 x 2440 395,000

D 0.7 x 1220 x 2440 465,000

T 0.7 x 1220 x 2440 550,000

I 1.0 x 1220 x 2440 740,000

0.8 x 1300 x 2450 800,000

935,000

0.8 x 1300 x 4100 1,845,000

 Da

( Leather )
L 0.7 x 1220 x 2440 740,000

Uốn cong/ 

Postforming

Bảng Viết

( HPL Board )
B 0.7 x 1220 x 2440 470,000

3 Chiều

( 3 D )
3D 0.8 x 1300 x 4100 3,750,000

Digital Printing

( Real Vission )
P 0.7 x 1220 x 2440 2,795,000

Siêu Chống Trầy

( MR+ & Stuff )
R 1.0 x 1220 x 2440 845,000

Đồng Lõi C 1,120,000

( Colorcore ) F 1,685,000

7118M, 7120M, 7121M, 7122M 675,000

3118M 840,000

7119M 1,400,000

7123M, 7124M 1.0 x 1220 x 2440 2,105,000

11003M, 11004M, 11005M, 11090M 1.0 x 1220 x 2440 2,900,000

Real Veneer Laminate
RV1039, RV1048, RV1056, 

RV1067, RV1068, RV1069
1.2 x 1220 x 2440 1,600,000

Ghi chú/Note:

- Giá trên chưa bao gồm VAT 10% / 10% VAT not included

- LK4479 - Kích thước/ size: 950 x 2.440mm

- LK1195A có sẵn kích thước/ available size: 1,550 x 3,660mm

- Hàng có trữ sẵn tại kho/ Available in stock

- Giá áp dụng tại nhà máy Công ty Cổ phần Gỗ An Cường/ Delivery cost not included

- Bảng giá áp dụng từ ngày 12.03.2016/ To be valid from 12 Mar., 2016

X

Kính gởi: QUÝ KHÁCH HÀNG Tp.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2016

LAMINATE KINGDOM
Trước hết, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng đối với sản phẩm chúng tôi trong thời gian qua. Xin gởi 

đến Quý khách hàng bảng giá như sau:

( We are pleasure to offer you the price list of Laminate Kingdom as below:)

G
0.8 x 1300 x 2800

QUÝ KHÁCH ĐẶT HÀNG XIN LIÊN HỆ VĂN PHÕNG CÔNG TY/ PLEASE CONTACT US AT:

Tel: 08.38625726 - Ext: 114, 117, 102, 123, 146, 122, 202, 222, 269, 113, 286, 130, 261, 253, 189, 132, 130

Fax: 08.38625727 - 08.38631694

Đvt/unit: VNĐ / tấm (VND/sheet)

Dòng Cao Cấp

( Premium )

 Đá

( Stone & Grainte )

1.2 x 1220 x 2440

Kim Loại

( Metal )

0.8 x 1220 x 2440
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